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0

20/11/2023 A Hân bàn giao lần 1 quỹ A Vũ Hân 20.000.000 20.000.000

20/11/2023 Nhóm 1 CK tiền họp Quý 4/23
A Vũ 

Trường
5.600.000         25.600.000

20/11/2023 Nhóm 6 CK tiền họp Quý 4/23
A Vũ 

Trung
1.200.000         26.800.000

20/11/2023 Nhóm 2 CK tiền họp Quý 4/23 A Vũ Tuấn 9.600.000         36.400.000

20/11/2023 Chị Vũ Hằng CK tiền họp Quý 4/23 C Vũ Hằng 600.000            37.000.000

20/11/2023 Nhóm 5 CK tiền họp Quý 4/23
A Vũ 

Cường
1.200.000         38.200.000

20/11/2023 Trả phí ngân hàng 6.600              38.193.400

20/11/2023 Thu quỹ hội DNVV HP của 9 hội viên nhóm 6
A Vũ 

Trung
18.000.000       56.193.400

20/11/2023 CK thanh toán tiền Sự kiện ngày 13/11
A Vũ 

Nguyên
18.000.000     38.193.400

20/11/2023 CK thanh toán tiền Sự kiện ngày 13/11
A Vũ 

Nguyên
11.150.000     27.043.400

20/11/2023 Nhóm 3 CK tiền họp Quý 4/23 C Vũ An 5.600.000         32.643.400

22/11/2023

1. Viếng đám nhà anh Thắng PCT ( 1 tr tiền viếng và 1 Lẵng 

hoa 500k) : 1,5 triệu

2. Thưởng đội bóng VVHP vô địch : 2 triệu 

3. Thăm hội viên Hưng Vũ ốm nằm viện mổ phổi : 1 Triệu

4. Thăm CT Thái nằm viện : 1 Triệu

A Vũ 

Trung
5.500.000       27.143.400

26/11/2023 Nhóm 3 đóng tiền lễ Quý 4 (Vũ Thuy, Vũ Hương) A Vũ Thuy 1.200.000         28.343.400

30/11/2023 Phí dịch vụ ngân hàng 6.600              28.336.800

30/11/2023 Lãi ngân hàng 8.981                28.345.781

01/12/2023 A Hân bàn giao lần 2 quỹ A Vũ Hân 35.281.000       63.626.781

A Trung 

thu và CK 

trực tiếp 

cho A 

Nguyên
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HỘI ĐỒNG DÒNG HỌ VŨ VÕ HẢI PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỘI DOANH NHÂN VŨ VÕ HẢI PHÒNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SỔ QUỸ TIỀN MẶT CHI TIÊU HÀNG NGÀY - HỘI DOANH  NHÂN VVHP

TỪ 08/11/2023 ĐẾN NGÀY 11/02/2025 (VÕ CÔNG QUYẾT ĐẢM NHẬN)
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20/12/2023 Phí dịch vụ ngân hàng 6.600              63.620.181

26/12/2023 Lãi ngân hàng 28.073              63.648.254

03/01/2024 Vu Duc Manh CK quỹ hội Vũ Mạnh 2.000.000         65.648.254

08/01/2024 Vu Thi Hang CK quỹ hội Vũ Hằng 2.000.000         67.648.254

20/01/2024 CK a Nguyên sự kiện Noel còn thiếu
A Vũ 

Nguyên
3.535.000       64.113.254

20/01/2024 Phí dịch vụ ngân hàng 6.600              64.106.654

20/01/2024 Lãi ngân hàng 23.501              64.130.155

31/01/2024 CK Tất niên 2023
A Vũ 

Nguyên
8.210.000       55.920.155

13/02/2024 Viếng đám ma anh Thắng PCT A Vũ Hiển 2.000.000       53.920.155

20/02/2024 Phí dịch vụ ngân hàng 6.600              53.913.555

24/02/2024 Lãi ngân hàng 24.006              53.937.561

12/03/2024 Viếng đám ma nhà a Vũ Hữu Vinh A Vũ Hiển 2.000.000       51.937.561

16/03/2024 Viếng đám ma a Vũ Hữu Vinh A Vũ Hiển 2.000.000       49.937.561

20/03/2024 Phí dịch vụ ngân hàng 6.600              49.930.961

25/03/2024 Lãi ngân hàng 20.769              49.951.730

27/03/2024 Viếng đám ma a Vũ Hoàng và vòng hoa DNVV Vĩnh Bảo
A Vũ 

Tuyên
1.500.000       48.451.730

27/03/2024 CK Lễ mùng 01 tháng 2 âm lịch
A Vũ 

Nguyên
2.050.000       46.401.730

11/04/2024 Tiền thừa ủng hộ sự kiện khánh thành nhà thờ
A Vũ 

Trung
19.480.000       65.881.730

15/04/2024 CK tiền hoa mừng VV Lào Cai
A Vũ 

Tuyên
700.000          65.181.730

15/04/2024 CK tiền hoa viếng mẹ anh Vũ Hoàng
A Vũ 

Thắng
1.000.000       64.181.730

15/04/2024 CK tiền viếng mẹ anh Vũ Hoàng
A Vũ 

Tuyên
1.000.000       63.181.730

17/04/2024 Vu Anh Tai CK quỹ hội A Vũ Tài 2.000.000         65.181.730

20/04/2024 Phí dịch vụ ngân hàng 6.600              65.175.130

22/04/2024 Vu Manh Dong CK quỹ hội A Vũ Đông 2.000.000         67.175.130

25/04/2024 Lãi ngân hàng 23.706              67.198.836

04/05/2024 Vu Xuan Dung CK quỹ hội A Vũ Dung 2.000.000         69.198.836

2/16



Thu Chi Tồn

GHI

 CHÚ

Ngày tháng 

chứng từ
Diễn giải

Người 

nộp/ nhận

Số tiền

09/05/2024 DNVVHP ck thắp hương bên đền
A Vũ 

Tuyên
1.000.000       68.198.836

13/05/2024 DNVVHP ck đặt cọc tiền thẻ, huy hiệu hội viên 6.500.000       61.698.836

18/05/2024 DNVVHP ck tiền còn lại làm thẻ và huy hiệu 6.448.000       55.250.836

20/05/2024 Phí dịch vụ ngân hàng 6.600              55.244.236

21/05/2024 Vu Quang Anh CK quỹ hội
A Vũ 

Quang Anh
2.000.000         57.244.236

21/05/2024 DNVVHP ck tiền ảnh sự kiến tối 19/5 1.000.000       56.244.236

24/05/2024 DNVVHP ck tiền tài trợ sự kiện bóng đá 25/5 A Vũ Tuấn 5.000.000       51.244.236

25/05/2024 Lãi ngân hàng 26.053              51.270.289

27/05/2024 DNVVHP ck mừng đám cưới con anh Chín Vũ
A Vũ 

Tuyên
1.000.000       50.270.289

12/06/2024 DNVVHP ck ban thư ký tháng 6/2024 C Vũ Hợp 3.000.000       47.270.289

15/06/2024
DNVVHP ck tiền hoa khai trương a Cường Aladin (hoa 1tr), 

thăm 2 hội viện Dung và Hương (hoa 300k/hội viên x2 = 600k)
E Vũ Linh 1.600.000       45.670.289

20/06/2024 Phí dịch vụ ngân hàng 6.600              45.663.689

24/06/2024 Vu Quang Tuan nhóm 2 đóng quỹ hội

A Vu 

Quang 

Tuan

1.000.000         46.663.689

24/06/2024 Vu Duc Ngoc nộp quỹ hội
Vu Duc 

Ngoc
1.000.000         47.663.689

25/06/2025 Lãi ngân hàng 20.599              47.684.288

01/07/2024
DNVVHP ck viếng mẹ anh Vĩnh PCT (Tiền hoa 700k + tiền 

viếng 1tr)
1.700.000       45.984.288

03/07/2024 Vu Van Hung nộp quỹ hội
Vũ Văn 

Hưng
1.000.000         46.984.288

04/07/2024 CK mở tài khoản nhận đóng góp xây dựng Bia 50.000            46.934.288

12/07/2024 DNVVHP ck ban thư ký tháng 7/2024 3.000.000       43.934.288

12/07/2024
DNVVHP ck tiền hoa mừng Giải bóng bàn mở rộng và thăm 

hội viên Sơn Vũ
1.000.000       42.934.288

20/07/2024 Phí dịch vụ ngân hàng 6.600              42.927.688

21/07/2024 DNVVHP ck thanh toán ăn tiệc ngày 19/7 tại Lạc Hồng Lạc Hồng 38.375.000     4.552.688

21/07/2024 DNVVHP ck thanh toán chụp ảnh sự kiện 19/7
Cao Tuấn 

Hưng
1.200.000       3.352.688
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22/07/2024 DNVVHP ck thanh toán tiền hoa sự kiện 19/7 E Vũ Linh 3.050.000       302.688

24/07/2024 Võ Công Quyết ck quỹ hội 2024
Võ Công 

Quyết
2.000.000         2.302.688

24/07/2024 DNVVHP ck thanh toán chi phí tiếp khách tỉnh 19/7 A Vũ Tuấn 1.200.000       1.102.688

24/07/2024 Vũ Anh Tuấn ck quỹ hội 2024 A Vũ Tuấn 2.000.000         3.102.688

25/07/2024 Lãi ngân hàng 16.287              3.118.975

31/07/2024 DNVVHP ck tiền thẻ hội viên 968.000          2.150.975

07/08/2024 Vu Xuan Tuan ck quỹ hội 2024
Vũ Xuân 

Tuấn
2.000.001         4.150.976

07/08/2024 Vu Van Dung ck quỹ hội 2024
Vũ Văn 

Dũng
2.000.000         6.150.976

07/08/2024 Vu Nguyen Trung ck quỹ hội 2024

Vũ 

Nguyên 

Trung

2.000.000         8.150.976

07/08/2024 Vu Thi Bich Hop ck quỹ hội 2024
Vũ Thị 

Bích Hợp
2.000.000         10.150.976

07/08/2024 Vu Duc Hoa ck quỹ hội 2024
Vũ Đức 

Hòa
2.000.000         12.150.976

07/08/2024 Vu Duan ck quỹ hội 2024
Vũ Văn 

Duẩn
2.000.000         14.150.976

07/08/2024 Vu Duc (Thiên Hồng Phát) ck quỹ hội 2024
Vũ Văn 

Đức
2.000.000         16.150.976

07/08/2024 Vu Van Hue ck quỹ hội 2024
Vũ Văn 

Huệ
1.000.000         17.150.976

07/08/2024 Vu Van Hung ck quỹ hội 2024
Vũ Văn 

Hưng
2.000.000         19.150.976

08/08/2024 Vu Manh Cuong ck quỹ hội 2024
Vũ Mạnh 

Cường
2.000.000         21.150.976

08/08/2024 Vũ Thành Trung nộp quỹ hội năm 2024
Vũ Thành 

Trung
2.000.000         23.150.976

08/08/2024 Vu Thanh Tuyen ck quỹ hội 2024
Vũ Thanh 

Tuyền
2.000.000         25.150.976

08/08/2024 Vu Ngoc Anh ck quỹ hội 2024
Vũ Ngọc 

Anh
1.000.000         26.150.976
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08/08/2024 Vu Duc Nghia ck quỹ hội 2024
Vũ Đức 

Nghĩa
2.000.000         28.150.976

08/08/2024 Vu Thi My Linh ck quỹ hội 2024
Vũ Thị Mỹ 

Linh
2.000.000         30.150.976

08/08/2024 Vu Thanh Nhu ck quỹ hội 2024
Vũ Thành 

Nhu
2.000.000         32.150.976

08/08/2024 Vu Manh Tung ck quỹ hội 2024
Vu Manh 

Tung
2.000.000         34.150.976

08/08/2024 Vu Huu Viet ck quỹ hội 2024
Vu Huu 

Viet
2.000.000         36.150.976

14/08/2024 DNVVHP ck ban thư ký tháng 8/2024 C Vũ Hợp 3.000.000       33.150.976

15/08/2024 Vu Thi Hong Man ck quỹ hội 2024
Vũ Thị 

Hồng Mẫn
2.000.000         35.150.976

18/08/2024 Vu Van Dung ck quỹ hội 2024
Vũ Văn 

Dũng
2.000.000         37.150.976

19/08/2024 Vũ Thành (nhóm 2) ck quỹ hội 2024
Vũ Văn 

Thành
2.000.000         39.150.976

19/08/2024 Vu Van Thang ck quỹ hội 2024
Vu Van 

Thang
2.000.000         41.150.976

22/08/2024 Vu Dinh Chin ck quỹ hội 2024
Vũ Đình 

Chín
2.000.000         43.150.976

23/08/2024 Nguyen Thanh Son ck quỹ hội 2024

Vũ 

Nguyễn 

Thanh Sơn

2.000.000         45.150.976

24/08/2024 Vu Thi Thu Hien ck quỹ hội 2024
Vũ Thị 

Thu Hiền
2.000.000         47.150.976

24/08/2024 Lãi ngân hàng 10.144              47.161.120

29/08/2024 Vu Dinh Long ck quỹ hội 2024
Vũ Đình 

Long
1.000.000         48.161.120

29/08/2024 Vu Van Tuyen ck quỹ hội 2024
Vũ Văn 

Tuyên
2.000.000         50.161.120

29/08/2024 Vu Thanh Duc ck quỹ hội 2024
Vu Thanh 

Duc
1.000.000         51.161.120

29/08/2024 Trả lại Vũ Văn Dũng (tiểu cảnh xanh) nộp thừa quỹ hội 2024
Vũ Văn 

Dũng
1.000.000       50.161.120
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07/09/2024 Vu Ngoc Minh ck quỹ hội 2024
Vũ Ngọc 

Minh
2.000.000         52.161.120

07/09/2024 Vu Duy Si ck quỹ hội 2024 Vũ Duy Sĩ 2.000.000         54.161.120

17/09/2024 Vu Thi Thanh ck quỹ hội
Vu Thi 

Thanh
1.000.000         55.161.120

17/09/2024 Vu Duc Tam ck quỹ hội
Vu Duc 

Tam
1.000.000         56.161.120

18/09/2024 DNVVHP ck ban thư ký tháng 9/2024 C Vũ Hợp 3.000.000       53.161.120

19/09/2024 Vu Thi Hang ck ủng hộ Quỹ từ thiện sau bão Yagi
Vũ Thị 

Hằng
500.000            53.661.120

19/09/2024 Vu Thanh Nhu ck ủng hộ Quỹ từ thiện sau bão Yagi
Vũ Thành 

Nhu
200.000            53.861.120

19/09/2024 Vu Thi My Linh ck ủng hộ Quỹ từ thiện sau bão Yagi
Vũ Thị Mỹ 

Linh
200.000            54.061.120

19/09/2024 Ta Thi Van Anh ck ủng hộ Quỹ từ thiện sau bão Yagi
Ta Thi 

Van Anh
200.000            54.261.120

19/09/2024 Vu Van Tuyen ck ủng hộ Quỹ từ thiện sau bão Yagi
Vũ Văn 

Tuyên
2.000.000         56.261.120

19/09/2024 Vu Van Khanh ck ủng hộ Quỹ từ thiện sau bão Yagi
Vũ Văn 

Khánh
7.200.000         63.461.120

19/09/2024 Vu Thi Phuong Thao ck ủng hộ Quỹ từ thiện sau bão Yagi

Vũ Thị 

Phương 

Thảo

2.000.000         65.461.120

19/09/2024 Vu Xuan Anh ck ủng hộ Quỹ từ thiện sau bão Yagi
Vũ Xuân 

Anh
5.000.000         70.461.120

19/09/2024 Vu Van Khanh ck ủng hộ lần 2 Quỹ từ thiện sau bão Yagi
Vũ Văn 

Khánh
5.000.000         75.461.120

19/09/2024 Vu Thi Xuan ck ủng hộ Quỹ từ thiện sau bão Yagi
Vũ Thị 

Xuân
5.000.000         80.461.120

19/09/2024 Vu Thi Thuy Linh ck ủng hộ Quỹ từ thiện sau bão Yagi
Vũ Thị 

Thùy Linh
200.000            80.661.120

19/09/2024
Hội viên ủng hộ tiền mặt tại sự kiện ủng hộ Quỹ từ thiện sau 

bão Yagi
Hội viên 11.425.000       92.086.120

19/09/2024
Vũ Anh Tuấn ủng hộ tiền mặt tại sự kiện ủng hộ Quỹ từ thiện 

sau bão Yagi

Vũ Anh 

Tuấn
4.000.000         96.086.120
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20/09/2024 Vu Thi Hong Quyen ck ủng hộ Quỹ từ thiện sau bão Yagi

Vũ Thị 

Hồng 

Quyên

200.000            96.286.120

21/09/2024 Vũ Đại Nguyên ck ủng hộ Quỹ từ thiện sau bão Yagi
Vũ Đại 

Nguyên
1.000.000         97.286.120

21/09/2024 Vũ Đại Nguyên ck ủng hộ Quỹ nhà bia
Vũ Đại 

Nguyên
5.000.000         102.286.120

21/09/2024 Vũ Đại Nguyên ck quỹ hội 2024
Vũ Đại 

Nguyên
2.000.000         104.286.120

22/09/2024
Vũ Xuân Minh - Vũ Mạnh Cường BĐS Aladin ủng hộ Quỹ từ 

thiện sau bão Yagi

Vũ Xuân 

Minh và 

Vũ Mạnh 

Cường

5.000.000         109.286.120

24/09/2024
CK Vũ Đại Nguyên ck ủng hộ Quỹ nhà bia bị ck nhầm vào tài 

khoản quỹ hội

Vũ Đại 

Nguyên
5.000.000       104.286.120

25/09/2024 DNVV ck cho Lạc Hồng sự kiện 19/9/2024 Lạc Hồng 26.945.000     77.341.120

25/09/2024 DNVV ck tiền rượu sự kiện 19/9/2024
Vũ Đại 

Nguyên
1.200.000       76.141.120

25/09/2024 DNVV ck tiền tem và MC sự kiện 19/9/2024
Vũ Anh 

Tuấn
2.250.000       73.891.120

25/09/2024 A Dung Salon ô tô ck ủng hộ Quỹ từ thiện sau bão Yagi
Vũ Xuân 

Dung
4.000.000         77.891.120

25/09/2024 Lãi ngân hàng 24.775              77.915.895

26/09/2024 DNVV ck MC sự kiện 19/7/2024
Vũ Hải 

Ninh
2.000.000       75.915.895

26/09/2024 Vu Duc Thanh (sofa, bàn ghế văn phòng) đóng quỹ hội 2024
Vũ Đức 

Thành
1.000.000         76.915.895

28/09/2024 DNVV ck tiền mua hoa ngày 19/9/2024
Vũ Thị Mỹ 

Linh
2.785.000       74.130.895

29/09/2024 DNVV ck tạm ứng tiền mua quà Hội viên
Vũ Thúy 

An
6.650.000       67.480.895

29/09/2024 Vu Minh Thanh ck công đứng xây dựng nhà bia
Vu Minh 

Thanh
5.000.000         72.480.895

01/10/2024 Vũ Thị Thoa ck ủng hộ Quỹ từ thiện sau bão Yagi (gian hàng)
Vũ Thị 

Thoa
2.805.000         75.285.895
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01/10/2024 Vu Thuy An ck ủng hộ Quỹ từ thiện sau bão Yagi (gian hàng)
Vũ Thúy 

An
1.250.000         76.535.895

01/10/2024 Vu Dinh Tien ck ủng hộ Quỹ từ thiện sau bão Yagi (gian hàng)
Vũ Đình 

Tiến
1.320.000         77.855.895

01/10/2024
Vu Quoc Thanh ck ủng hộ Quỹ từ thiện sau bão Yagi (gian 

hàng)

Vu Quoc 

Thanh
500.000            78.355.895

01/10/2024 Vũ Thị Thoa nội quỹ hội của Vũ Nguyên Thái

Vũ 

Nguyên 

Thái

2.000.000         80.355.895

01/10/2024 Vũ Thị Thoa nội quỹ hội của Vũ Anh Huy
Vũ Anh 

Huy
2.000.000         82.355.895

01/10/2024 Vũ Thị Thoa nội quỹ hội của Vũ Thị Xuân
Vũ Thị 

Xuân
2.000.000         84.355.895

01/10/2024 Vũ Thị Thoa nội quỹ hội của Vũ Quốc Thanh
Vũ Quốc 

Thanh
2.000.000         86.355.895

01/10/2024 Vũ Thị Thoa nội quỹ hội của Vũ Thị Phương Thảo

Vũ Thị 

Phương 

Thảo

2.000.000         88.355.895

01/10/2024 Vũ Thị Thoa nội quỹ hội của Vũ Đình Tiến
Vũ Đình 

Tiến
2.000.000         90.355.895

01/10/2024 Vũ Thị Thoa nội quỹ hội của Vũ Quang Huy
Vũ Quang 

Huy
1.000.000         91.355.895

03/10/2024
Vu Minh Thanh ck công đứng xây dựng nhà bia (ck nhầm tài 

khoản Quỹ Hội)

Vu Minh 

Thanh
5.000.000       86.355.895

03/10/2024 DNVV HP làm chương trình từ thiện
Vũ Đại 

Nguyên
11.000.000     75.355.895

03/10/2024
DNVV HP cho Quỹ Hội đồng dòng họ Vũ Võ HP ủng hộ tu 

sửa đền "Bát Hải Đại vương" và sửa ngói thủy đình

Vũ Văn 

Hân
30.000.000     45.355.895

05/10/2024 DNVV HP chi tiền cho BCT dự sự kiến giải Bóng bàn DN HP
Vũ Văn 

Tuyên
5.000.000       40.355.895

08/10/2024
DNVV HP chi tiền hoa cho sự kiện (khai trương Vu Tâm, giải 

bóng bàn, và doanh nhân họ Phạm)

Vũ Thị Mỹ 

Linh
3.000.000       37.355.895

11/10/2024 Vũ An chuyển tiền quỹ hội của Vũ Văn Hiển
Vũ Văn 

Hiển
2.000.000         39.355.895
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11/10/2024 Vũ An chuyển tiền quỹ hội của Vũ Văn Đáo
Vũ Văn 

Đáo
2.000.000         41.355.895

11/10/2024 Vũ An chuyển tiền quỹ hội của Vũ Văn Giới
Vũ Văn 

Giới
1.000.000         42.355.895

11/10/2024 Vũ An chuyển tiền quỹ hội của Vũ Văn Thu
Vũ Văn 

Thu
1.000.000         43.355.895

11/10/2024 Vũ An chuyển tiền thừa ủng hộ đền
Vũ Thúy 

An
400.000            43.755.895

15/10/2024 DNVVHP ck ban thư ký tháng 10/2024
Vũ Thị Mỹ 

Linh
3.000.000       40.755.895

24/10/2024 DNVVHP ck tiền 6 đoàn múa và hoa quả thắp hương nhà bia
Nguyễn 

Thị Lan
2.050.000       38.705.895

24/10/2024 DNVVHP ck tiền hoa sự kiện Tiên Lãng và 20/10
Vũ Thị Mỹ 

Linh
3.200.000       35.505.895

25/10/2024 Lãi ngân hàng 20.466              35.526.361

30/10/2024 CK tiền quỹ từ thiện sang quỹ nhà bia 18.400.000     17.126.361

18/11/2024 CK tiền in phong bì Hội DNVV Vũ Huy 1.500.000       15.626.361

18/11/2024 CK tiền hoa khai trương Vũ Thắng Vũ Thắng 1.000.000       14.626.361

18/11/2024 CK tiền BTK tháng 11/2024 Vũ Linh 3.000.000       11.626.361

26/11/2024 Lãi ngân hàng 7.679                11.634.040

12/12/2024 CK ủng hộ lễ hội thành hoàng làng Vũ Đăng Dung - Vĩnh Bảo
Vũ Văn 

Tuyên
2.000.000       9.634.040

13/12/2024 Vũ Thị Thoa nộp quỹ hội 2024 cho HV nhóm 1 - Vũ Hải Ninh
Vũ Hải 

Ninh
2.000.000         11.634.040

13/12/2024
Vũ Thị Thoa nộp quỹ hội 2024 cho HV nhóm 1 - Vũ Hồng 

Trường

Vũ Hồng 

Trường
2.000.000         13.634.040

13/12/2024 Vũ Thị Thoa nộp quỹ hội 2024 cho HV nhóm 1 - Vũ Văn Hiển
Vũ Văn 

Hiển
2.000.000         15.634.040

13/12/2024 Vũ Thị Thoa nộp quỹ hội 2024 cho HV nhóm 1 - Vũ Văn Huân
Vũ Văn 

Huân
2.000.000         17.634.040

13/12/2024
Vũ Thị Thoa nộp quỹ hội 2024 cho HV nhóm 1 - Vũ Đức 

Huỳnh

Vũ Đức 

Huỳnh
2.000.000         19.634.040

13/12/2024 Vũ Thị Thoa nộp quỹ hội 2024 cho HV nhóm 1 - Vũ Văn Học
Vũ Văn 

Học
2.000.000         21.634.040
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13/12/2024
Vũ Thị Thoa nộp quỹ hội 2024 cho HV nhóm 1 - Vũ Mạnh 

Linh

Vũ Mạnh 

Linh
2.000.000         23.634.040

13/12/2024
Vũ Thị Thoa nộp quỹ hội 2024 cho HV nhóm 1 - Vũ Hồng 

Khanh

Vũ Hồng 

Khanh
2.000.000         25.634.040

13/12/2024 Vũ Thị Thoa nộp quỹ hội 2024 cho HV nhóm 1 - Vũ Thị Thoa
Vũ Thị 

Thoa
2.000.000         27.634.040

13/12/2024
Vũ Thị Thoa nộp quỹ hội 2024 cho HV nhóm 1 - Vũ Văn 

Khánh

Vũ Văn 

Khánh
2.000.000         29.634.040

13/12/2024
Vũ Thị Thoa nộp quỹ hội 2024 cho HV nhóm 1 - Vũ Thị 

Hồng Quyên

Vũ Thị 

Hồng 

Quyên

2.000.000         31.634.040

13/12/2024 Vũ Thị Thoa nộp quỹ hội 2024 cho HV nhóm 1 - Vũ Thị Thêm
Vũ Thị 

Thêm
2.000.000         33.634.040

13/12/2024
Vũ Thị Thoa nộp quỹ hội 2024 cho HV nhóm 1 - Vũ Văn 

Mạnh

Vũ Văn 

Mạnh
2.000.000         35.634.040

15/12/2024 CK tiền BTK tháng 11/2024 Vũ Linh 3.000.000       32.634.040

16/12/2024 Vũ Anh Tuấn góp kinh phí Noel
Vũ Anh 

Tuấn
2.000.000         34.634.040

16/12/2024 Vũ Thúy An nộp quỹ hội 2024 - Vũ Thúy An
Vũ Thúy 

An
2.000.000         36.634.040

16/12/2024 Vũ Thúy An nộp quỹ hội 2024 - Vũ Xuân Minh
Vũ Xuân 

Minh
2.000.000         38.634.040

16/12/2024 Vũ Thúy An nộp quỹ hội 2024 - Vũ Văn Tiêm
Vũ Văn 

Tiêm
2.000.000         40.634.040

16/12/2024 Vũ Thúy An nộp quỹ hội 2024 - Vũ Thị Thu Hương
Vũ Thị 

Thu Hương
2.000.000         42.634.040

16/12/2024 Vũ Thúy An nộp quỹ hội 2024 - Vũ Đức Hậu
Vũ Đức 

Hậu
1.000.000         43.634.040

16/12/2024 Vũ Thúy An nộp quỹ hội 2024 - Vũ Thị Hiền
Vũ Thị 

Hiền
2.000.000         45.634.040

16/12/2024 Vũ Thúy An nộp quỹ hội 2024 - Vũ Huy Hoàng
Vũ Huy 

Hoàng
2.000.000         47.634.040

16/12/2024 Vũ Thúy An nộp quỹ hội 2024 - Vũ Văn Dũng
Vũ Văn 

Dũng
1.000.000         48.634.040

10/16



Thu Chi Tồn

GHI

 CHÚ

Ngày tháng 

chứng từ
Diễn giải

Người 

nộp/ nhận

Số tiền

17/12/2024 Vũ Thị Thu Hương nhóm 3 ủng hộ noel
Vũ Thị 

Thu Hương
2.000.000         50.634.040

17/12/2024
Vũ Thúy An nộp họ anh Thắng Vũ (xe Trang Thắng) ủng hộ 

Noel
Vũ Thắng 2.000.000         52.634.040

17/12/2024 Vũ Thúy An nộp quỹ hội 2024 - Vũ Văn Tuyển (kul)
Vũ Văn 

Tuyển
2.000.000         54.634.040

18/12/2024 Vũ Nguyên Thái ủng hộ noel

Vũ 

Nguyên 

Thái

5.000.000         59.634.040

18/12/2024 Quỹ hội ck Quỹ nhà bia 20.000.000     39.634.040

18/12/2024 Vũ Xuân Tuấn ủng hộ noel
Vũ Xuân 

Tuấn
2.000.000         41.634.040

19/12/2024 Vũ Hải Ninh ủng hộ noel
Vũ Hải 

Ninh
5.000.000         46.634.040

19/12/2024 Vũ Thành Trung ủng hộ noel
Vũ Thành 

Trung
1.000.000         47.634.040

19/12/2024 Vũ Văn Giới ủng hộ noel
Vũ Văn 

Giới
2.000.000         49.634.040

19/12/2024 Vũ Văn Tuyên ủng hộ noel
Vũ Văn 

Tuyên
5.000.000         54.634.040

19/12/2024 Vũ Anh Tài ủng hộ noel Vũ Anh Tài 2.000.000         56.634.040

19/12/2024 DNVV HP ck tiếp anh Hậu - CT CLB DNVV VN
Vũ Quốc 

Hân
5.200.000       51.434.040

19/12/2024 Vũ Văn Duẩn ủng hộ noel
Vũ Văn 

Duẩn
2.000.000         53.434.040

20/12/2024 DNVV HP ck tiền hoa viếng mẹ Hv Ngân và sự kiện Đồi rồng
Em Vũ 

Linh
2.000.000       51.434.040

20/12/2024 Vũ Việt Hưng nộp quỹ 2024
Vũ Việt 

Hưng
2.000.000         53.434.040

21/12/2024 Vũ Thu Hương nhóm 3 ủng hộ noel
Vũ Thị 

Thu Hương
500.000            53.934.040

21/12/2024 Hội viên không rõ tên ủng hộ noel
Không rõ 

tên
1.000.000         54.934.040

21/12/2024 Vũ Thị Ái nộp quỹ 2024 Vũ Thị Ái 2.000.000         56.934.040
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22/12/2024 Vũ Thị Xuân nhóm 1 ủng hộ noel
Vũ Thị 

Xuân
1.000.000         57.934.040

23/12/2024 Vũ Thị Thoa nộp quỹ hội cho Vũ Văn Lượng
Vũ Văn 

Lượng
2.000.000         59.934.040

23/12/2024 Vũ Thị Thoa nộp quỹ hội cho Vũ Thị Kim Ngân
Vũ Thị 

Kim Ngân
2.000.000         61.934.040

23/12/2024 Vũ Thị Thoa nộp quỹ hội cho Vũ Xuân Anh
Vũ Xuân 

Anh
2.000.000         63.934.040

23/12/2024 Vũ Thị Thoa nộp quỹ hội cho Vũ Nhân Tâm
Vũ Nhân 

Tâm
2.000.000         65.934.040

23/12/2024 Vũ Thị Thoa nộp quỹ hội cho Vũ Văn Hưng
Vũ Văn 

Hưng
1.000.000         66.934.040

23/12/2024 Vũ Thị Hằng ủng hộ noel
Vũ Thị 

Hằng
500.000            67.434.040

23/12/2024 Vũ Văn Thu ủng hộ noel
Vũ Văn 

Thu
2.000.000         69.434.040

23/12/2024 Vũ Đức Ngọc ủng hộ noel
Vũ Đức 

Ngọc
2.000.000         71.434.040

23/12/2024 Vũ Quốc Hân ủng hộ noel
Vũ Quốc 

Hân
500.000            71.934.040

24/12/2024 Vũ Thị Ái ủng hộ noel Vũ Thị Ái 2.000.000         73.934.040

24/12/2024 Vũ Mạnh Tùng ủng hộ noel
Vũ Mạnh 

Tùng
1.000.000         74.934.040

24/12/2024 Võ Công Quyết ủng hộ noel
Võ Công 

Quyết
500.000            75.434.040

24/12/2024 Vũ Ngọc Minh (DL An Biên) ủng hộ noel
Vũ Ngọc 

Minh
1.000.000         76.434.040

24/12/2024 Vũ Hồng Trường (Nhóm 1) ủng hộ noel
Vũ Hồng 

Trường
1.000.000         77.434.040

24/12/2024 Vũ Anh Huy ủng hộ noel
Vũ Anh 

Huy
1.000.000         78.434.040

24/12/2024 Vũ Đức Huỳnh ủng hộ noel
Vũ Đức 

Huỳnh
1.000.000         79.434.040

24/12/2024 Vũ Thị Hồng Mẫn ủng hộ noel
Vũ Thị 

Hồng Mẫn
1.000.000         80.434.040
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24/12/2024 Ban thư ký ủng hộ noel Ban thư ký 1.000.000         81.434.040

24/12/2024 Vũ Mạnh Cường ủng hộ noel
Vũ Mạnh 

Cường
2.000.000         83.434.040

24/12/2024 DNVV HP ck tiền rượu noel 24/12 2.080.000       81.354.040

24/12/2024 Vũ Đình Long ủng hộ noel
Vũ Đình 

Long
1.000.000         82.354.040

24/12/2024 Vũ Văn Dũng (tiểu cảnh) ủng hộ noel
Vũ Văn 

Dũng
500.000            82.854.040

24/12/2024 Vũ Văn Dũng (tom) ủng hộ noel
Vũ Văn 

Dũng
500.000            83.354.040

24/12/2024 Vũ Văn Nguyên (nhóm 2) ủng hộ noel
Vũ Văn 

Nguyên
2.000.000         85.354.040

24/12/2024 Vũ Quốc Hoàng ủng hộ noel
Vũ Quốc 

Hoàng
500.000            85.854.040

24/12/2024 Trần Văn Tâm ủng hộ noel
Trần Văn 

Tâm
2.000.000         87.854.040

24/12/2024 Duyên Mạnh ủng hộ noel Mạnh gạch 3.000.000         90.854.040

24/12/2024 Mạnh gạch ủng hộ noel Mạnh gạch 2.000.000         92.854.040

24/12/2024 Vũ Minh Thanh ủng hộ noel (tiền mặt cho Vũ Thị Linh)
Vũ Minh 

Thanh
1.000.000         93.854.040

24/12/2024
Vũ Văn Lượng (nhôm kính) ủng hộ noel (tiền mặt cho Vũ Thị 

Linh)

Vũ Văn 

Lượng
1.000.000         94.854.040

24/12/2024 Vũ Hùng ủng hộ noel (tiền mặt cho Vũ Thị Linh) Vũ Hùng 1.000.000         95.854.040

24/12/2024 Vũ Văn Hiển ủng hộ noel (tiền mặt cho Vũ Thị Linh)
Vũ Văn 

Hiển
1.000.000         96.854.040

24/12/2024 Vũ Anh Tuấn ủng hộ noel (tiền mặt cho Vũ Thị Linh)
Vũ Anh 

Tuấn
1.000.000         97.854.040

24/12/2024 CLB DN Họ Phạm ủng hộ noel (tiền mặt cho Vũ Thị Linh)
CLB DN 

Họ Phạm
1.000.000         98.854.040

24/12/2024 Vũ Đoàn Quang ủng hộ noel (tiền mặt cho Vũ Thị Linh)
Vũ Đoàn 

Quang
1.000.000         99.854.040

24/12/2024 Vũ Chiến Thắng (nhóm 1) ủng hộ noel
Vũ Chiến 

Thắng
2.500.000         102.354.040
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25/12/2024 Trường (Lẩu dê khô Hương béo HN) ủng hộ noel

Trường 

(lẩu dê 

khô)

2.000.000         104.354.040

25/12/2024 Vũ Thúy An ck tiền Vũ Tuyển Kul ủng hộ noel Vũ Tuyển 500.000            104.854.040

25/12/2024 Vũ Thúy An ck tiền Vũ Linh (BĐS) ủng hộ noel
Vũ Thị 

Thùy Linh
500.000            105.354.040

25/12/2024 Vũ Thúy An ck tiền Vũ Hậu ủng hộ noel Vũ Hậu 2.000.000         107.354.040

25/12/2024 Vũ Thúy An ck tiền Vũ Tiêm ủng hộ noel Vũ Tiêm 500.000            107.854.040

25/12/2024 Vũ Thúy An ck tiền Vũ Linh nộp quỹ hội
Vũ Thị 

Thùy Linh
2.000.000         109.854.040

25/12/2024 DNVV ck tiền MC sự kiện 24/12/2024 2.000.000       107.854.040

25/12/2024 DNVV ck tiền rượu vang sự kiện 24/12/2024 6.300.000       101.554.040

26/12/2024 Lãi ngân hàng 13.001              101.567.041

26/12/2024 DNVV ck tiền chụp ảnh sự kiện 24/12/2024 1.500.000       100.067.041

26/12/2024 DNVV ck tiền quà (lò vi sóng) sự kiện 24/12/2024 2.700.000       97.367.041

26/12/2024 DNVV ck tiền ông già noel sự kiện 24/12/2024 750.000          96.617.041

26/12/2024 DNVV ck tiền mua quà noel cho các cháu sự kiện 24/12/2024 2.875.000       93.742.041

26/12/2024 DNVV ck tiền kéo và băng khai trương nhà bia 325.000          93.417.041

28/12/2025 DNVV ck tiền ăn tại nhà hàng Gia Viên sự kiện 24/12/2024 60.222.000     33.195.041

01/01/2025 Lãi KKH 4.378                33.199.419

04/01/2025
DNVV ck 1 lẵng hoa và pb 2tr chúc mừng hội DNVV Nam 

Định
3.000.000       30.199.419

11/01/2025
DNVV ck hội nghị công tác năm 2024 của hội đồng DHVV 

Vĩnh Bảo
1.000.000       29.199.419

11/01/2025 DNVV ck tiền viếng đám ma bố Mr Tùng Vũ nhóm 1 1.000.000       28.199.419

14/01/2025 DNVV ck tiền BTK tháng 01/25 3.000.000       25.199.419

14/01/2025 DNVV ck tiền hoa đám ma bố Mr Tùng Vũ nhóm 1 1.000.000       24.199.419

22/01/2025 DNVV HP ck ủng hộ người nghèo và dọn dẹp từ đường
Nguyễn 

Thị Lan
3.100.000       21.099.419

25/01/2025 Lãi ngân hàng 9.227                21.108.646

03/02/2025 DNVV ck tiền hoa đám ma mẹ vợ Mr Tiêm Vũ 2.000.000       19.108.646

10/02/2025 Vũ Xuân Tuấn nộp quỹ hội 2025 2.000.000         21.108.646

11/02/2025 Võ Công Quyết nộp quỹ hội 2025 2.000.000         23.108.646
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TỔNG/TỒN đến: 11/02/2025 422.942.646 399.834.000 23.108.646

Người lập biểu                                    PCT HỘI DN VVHP

Võ Công Quyết

Bằng chữ: Hai mươi ba triệu, một trăm lẻ tám ngàn, sáu trăm bốn mươi sáu đồng chẵn 

(Kèm theo danh sách hội viên đã nộp quỹ năm 2025 vào tài khoản của thủ quỹ Hội -  Võ Công Quyết)

Hải Phòng, ngày 11 tháng 2 năm 2025

CHỦ TỊCH HỘI DNVVHP

Vũ Văn Tuyên
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STT
Năm
 sinh

Chức vụ/Tên Doanh nghiệp
Số 

điện thoại

QUỸ HỘI
2.000.000 

đ/năm

ỦNG HỘ
QUỸ HỘI

Ngày nộp

1 Vũ Xuân Tuấn 10/10/1980
CT HĐQT-P.TGĐ Công ty CP 
DVTM Tổng hợp Trường Sơn

0977 636 888              2.000.000 10/02/2025

2 Võ Công Quyết 31/08/1989

Giám đốc tại Công ty TNHH 
Letrans Holdings
Chuyên cung cấp dịch vụ Kiểm 
toán - Tư vấn kế toán - Tư vấn 
Thuế - Chuyển giá cho các doanh 
nghiệp FDI

0912810018              2.000.000 11/02/2025

4.000.000          

HỘI ĐỒNG DÒNG HỌ VŨ VÕ HẢI PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HỘI DOANH NHÂN VŨ VÕ HẢI PHÒNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH NỘP QUỸ HỘI DOANH  NHÂN VVHP 2025
TỪ 01/01/2025 ĐẾN NGÀY 11/02/2025

Họ và Tên


